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1. Lời dẫn

Kinh luân, bánh xe cầu nguyện hay bánh xe Pháp (s. dharmacakra; t. khor-lo,
འཁོར་ལོ་། ; e. dharma wheel, prayer wheel; h. 經綸 ) là một trong những
bộ pháp khí linh thiêng của các truyền thống Phật giáo Tây Tạng. [1] Nó được
biến thành mọi cơ hội để tạo ra các công đức, phước lành của lòng từ bi; đem lại
phúc lợi, an lạc cho tất cả chúng sinh.

Cách đây hai nghìn năm về trước, bậc thầy luận sư nổi tiếng Phật giáo Ấn-độ
Long Thọ (s. nāgārjuna; t. klu-sgrub, ཀླུ་སྒྲུབ་། ) đã xác định rằng:
Việc chuyển tải những lời dạy của đức Phật sẽ tạo ra các phước đức, tăng
trưởng thiện căn, giống như việc đọc chúng bằng giọng nói của con người. Bánh
xe cầu nguyện là một biểu hiện vật chất của cụm từ “chuyển pháp luân”
(turning the wheel of Dharma), mô tả cách thức mà đức Phật đã giảng dạy.
Cách làm này được in trên những cuộn giấy dán lại với nhau, hay chạm khắc
trên một tấm kim loại đồng hoặc gỗ v.v... câu thần chú “Oṃ Maṇi Padme
Hūṃ” (t. ཨོཾ་མ་ནི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ་། ) bằng tiếng Phạn. Mỗi
vòng quay như vậy nhằm tạo ra vô lượng công đức, thanh tịnh tam nghiệp
(thân, khẩu và ý) đối với người trì tụng.

Trong bài viết này, chúng tôi đề cập tới không phải là lịch sử nói chung mà là
lịch sử nghệ thuật, từ góc độ phương pháp tiếp cận của người nghiên cứu.

2. Phương pháp tiếp cận lịch sử nghệ thuật của các
nhà nghiên cứu
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Từ ngữ kinh luân hay bánh xe cầu nguyện trong tiếng Anh là một cách đọc
nhầm lẫn. Trên thực tế, bên trong không phải những lời cầu nguyện - mà là
thần chú (s. mantra; t. sngags, སྔགས་། ). Sai lầm này là do những du khách
phương Tây ban đầu không biết thần chú là gì. Việc sử dụng từ “bánh xe” có lẽ
là do bản dịch theo nghĩa đen từ tiếng Tây Tạng, trong đó “khor-lo” có nghĩa là
cái gì đó quay tròn, nhưng không nhất thiết phải là bánh xe. Tiếng Đức là
Gebetmühle - nhà máy cầu nguyện (prayer mill) gần đúng ý nghĩa của nó hơn
từ “bánh xe” trong tiếng Anh.

[caption id="attachment_15222" align="aligncenter" width="800"]
Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Banh Xe Cau Nguyen Lon Bánh xe cầu nguyện
lớn[/caption]

Peter Simon Pallas (1741-1811) một nhà động - thực vật học người Đức, từ thế
kỷ XVIII đến thế kỷ XIX sử dụng trống cầu nguyện Gebettrommel. [2]
Bettrommel được dùng cho kinh luân lớn và Gebetmü - nhà máy cầu nguyện
cho kinh luân cầm tay. [3] Julius Heinrich von Klaproth (1783-1835) một nhà
ngôn ngữ học, sử học, dân tộc học, phương Đông học và nhà thám hiểm người
Đức. Năm 1814 sử dụng Bet-zylinder. [4] Bản dịch tiếng Anh sử dụng “kinh
luân”. [5] James Bell (1769-1833) vào năm 1832 gọi là “nhà máy cầu nguyện.”
[6]

Có hai loại kinh luân: loại lớn di chuyển bằng tay cầm hoặc dùng tay đẩy nhẹ
nhàng, nhờ sức gió, [7] sức nước [8] hoặc không khí nóng [9] (hình 1) và loại
cầm tay nhỏ xoay tròn (hình 2) được giữ chuyển động bằng dây xích. [10] Dây
xích và quả cầu trong công nghệ hiện đại (phương Tây) gọi là bộ điều tốc
(governor). [11]

Ý tưởng về đại kinh luân (bánh xe cầu nguyện lớn) thường được cho là bắt
nguồn từ một phát minh của người Trung Quốc: hộp đựng sách xoay hình bát
giác để đựng tất cả các tập của Tam tạng (s. tripitaka) lại với nhau. Đề cập đến
một kho lưu trữ hình bát giác xoay vòng đối với kinh điển Phật giáo Trung Quốc
- cùng thời với sự kiện này, dường như tìm thấy trong dòng chữ trên một tấm
bia có ghi ngày tháng; tương đương với ngày 16 tháng 1 năm 823 stl, vào năm
1942 được đặt tại tu viện Pei-lin ở His-an hoặc Hsingan (興安省 ) Trung Quốc.
[12]

Vào năm 836 stl, một hộp sách cũng tương tự như vậy được đề cập đến ở chùa
Nan-Chhan (南禪寺 ) Suchow (徐州 ), nơi có một thiết bị hỏng-không thể sử dụng
được. Vì vậy, để làm rõ vấn đề này, bằng cách người ta đem các tập sách được
đựng trong hộp đọc và nghiên cứu rất kỹ lưỡng. [13] Bằng chứng về việc xây
dựng các kho lưu trữ kinh luân cho những tập sách trong thế kỷ VIII và IX dường
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như rất ít ỏi. Đến thế kỷ XI, được xem là đầy đủ và phong phú hơn. Một lý do
chính đáng về điều này, Luther Carrington Goodrich (1894-1986), một nhà Hán
học và sử học về Trung Quốc người Mỹ, nói rằng: “Có thể là việc in ấn kinh điển
Phật giáo Trung Quốc từ năm 971 stl đến 983 stl, đã đặt toàn bộ phạm vi kinh
điển Phật giáo trong sự thẩm quyền quyết định của bất kỳ tu viện nào có tầm
quan trọng.” [14]

Thực tế là ở Mông Cổ hiện đại, một số trụ cầu nguyện lớn có hình bát giác được
công nhận ở vùng Trung Á, các thiết bị này ghi những câu thần chú (mantra)
được truyền cảm hứng từ các hộp sách quay (kinh luân sách). [15]

[caption id="attachment_15220" align="alignleft" width="280"]
Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Banh Xe Cau Nguyen Cam Tay Bánh xe cầu
nguyện cầm tay[/caption]

Một quan điểm khác, theo Bunyiu Nanjio (1849-1927) tu sĩ, học giả Phật giáo
người Nhật Bản, trong phần giới thiệu Danh mục của ông: Bản đồ (trong ấn bản
tiếng Nhật của kinh điển Phật giáo năm 1681 về một tủ sách lớn có tám góc
được làm để quay quanh một trục thẳng đứng), được cho là phát minh vào năm
544 stl bởi một người nổi tiếng, cư sĩ Mahasattva (đại sĩ) Trung Quốc. Người ta
nói rằng, theo suy nghĩ của vị cư sĩ này: nếu bất kỳ người Phật tử nào có thể
chạm tay vào tủ sách chứa toàn bộ Tam tạng kinh điển và xoay một vòng, thì
sẽ có công đức như những gì mà người đó đã đọc toàn bộ Tam tạng vậy. [16]

Điều thú vị hơn, để xác định từ những ghi chép của Tây Tạng - khi các chiếc hộp
cầu nguyện lớn ghi những câu thần chú (mantra) lần đầu tiên được đề cập đến.
Chúng dường như là một phát minh của người Tây Tạng, sau đó lan rộng ra
khắp các vùng Trung Á, nơi Phật giáo Tây Tạng phát triển mạnh mẽ.

Vào thế kỷ XII, các Phật tử Trung Quốc dường như đã thích nghi với việc sử dụng
tủ sách của họ-với ý tưởng tích lũy công đức, bằng cách xoay các hình trụ chứa
các bản kinh linh thiêng. Theo Yeh Meng-tê (葉夢得 , 1077-1148), một học giả,
nhà thơ và bộ trưởng Trung Quốc thời Tống đã nói: Đối với sáu hoặc bảy trong
số mười ngôi chùa, người ta có thể nghe âm thanh của những chiếc hộp đang
xoay. [17] Điều này cho thấy rằng, đây không phải là kết quả của việc gia tăng
hoạt động học thuật mà là một nỗ lực nhằm vào cái mà ông gọi là “tín ngưỡng
máy móc” (mechanised piety).

Mục đích của kinh luân, dù dưới bất kỳ hình thức nào đi nữa, luôn hướng tâm trí
con người quay trở về lĩnh vực tâm linh của cuộc sống, ngay cả trong các hoạt
động hằng ngày. Thậm chí khi nó không được đẩy bởi bàn tay con người và
được điều khiển bởi nước, gió hoặc khí nóng, như chúng ta sẽ thấy sau này; nó
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vẫn được nhìn thấy bởi những người hành hương đi ngang qua xoay chúng và
lần lượt đi vòng trở lại. Theo thuật ngữ hiện đại gọi là “sự chuyển động tròn của
trái đất” (the circular movement of the earth). Nhằm nhắc nhở cho chúng ta
thấy về lần Chuyển pháp luân đầu tiên (sơ chuyển pháp luân), khi đức Phật
thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như (s. kauṇḍinya) tại vườn Lộc Uyển ở
Varanasi, và hai lần chuyển pháp luân khác bắt đầu Đại thừa và Kim cương
thừa. Các hành giả cũng có thể cảm thấy nó phản ánh sự quay của bánh xe
trong cơ thể (luân xa) như được dạy trong Yoga và y học Tây Tạng, [18] nhưng
bánh xe cầu nguyện chủ yếu thuộc về lĩnh vực thờ cúng phổ biến, như nghi lễ đi
nhiễu (p. padakkhiṇā; t. bskor, བསྐོར་། ; e. circumambulation) có từ thời
kỳ đầu của Phật giáo ở Ấn-độ và Đông Nam Á.

Các nhà tâm lý học phương Tây cũng cho biết rằng, việc lặp đi lặp lại một câu
thần chú (mantra) liên tục có thể dẫn đến tình trạng tự thôi miên (self-hypnosis)
và xuất thần (trance), nhưng có những trạng thái xuất thần có lợi như thiền định
(s. dhyāna; t. bsam-gtan, བསམ་གཏན་། ) sau khi hành thiền, và những
trạng thái xuất thần có hại khi sự cân bằng của tâm trí có thể bị đảo lộn. Điều
này phụ thuộc vào khả năng và kinh nghiệm trong quá khứ của từng cá nhân,
cũng như sự hướng dẫn mà họ lãnh thọ và chấp nhận. Trong trường hợp của
bánh xe cầu nguyện, chuyển động quay của các dải dài của một câu thần chú
(mantra) được lặp đi lặp lại nhiều lần với nhau, mà một vị thần được liên kết đặc
biệt, được cho là sẽ kích hoạt sức mạnh của âm thanh, [19] đây là truyền thống
kế thừa từ Ấn giáo (Hinduism).

Người ta có được một nguồn cảm hứng khi tiếp cận các tủ sách xoay; bánh xe
cầu nguyện do gió chuyển động có thể tìm thấy ở Tây Tạng trước khi cối xay gió
(windmill) trục thẳng đứng đến châu Âu. Ở Tây Tạng, cối xay gió chỉ được sử
dụng trong nghi lễ cầu nguyện. Ứng dụng đầu tiên của năng lượng gió đối với
các trụ cầu nguyện, là cách nhìn nhận trở nên rất khó hiểu đối với nghiên cứu
của phương Tây. Cối xay gió không được tìm thấy ở Trung Quốc cuối thế kỷ XIII,
và chỉ được áp dụng để bơm hoặc kéo thuyền trên kênh qua các âu thuyền. [20]
Có thể ý tưởng sử dụng năng lượng gió để xoay các trụ cầu nguyện được lấy
cảm hứng từ việc sử dụng những lá cờ cầu nguyện tung bay trong gió, và mang
thông điệp tôn giáo ở những khu vực mà Shaman giáo (shamanism) [21] và đạo
Bön (t. བོན་། ) [22] đã được thực hành từ rất sớm.

[caption id="attachment_15219" align="aligncenter" width="533"]
Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Ban Thao Cua Ky Su Mariano Jacopo Taccola Bản
thảo của kỹ sư Mariano Jacopo Taccola. Sao chép từ Lynn White jr. (1964),
Mediaeval Technology and Social Change, Oxford University Press[/caption]
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Ở châu Âu, cối xay gió trục đứng đầu tiên xuất hiện như một bản phác thảo
(sketch) trong cuốn sổ tay chưa xuất bản của kỹ sư người Ý - tên là Mariano
Jacopo Taccola (1438-1450). [23] Cối xay gió châu Âu trước đó quay quanh một
trục ngang hơi nghiêng sang một bên, và có lẽ được lấy cảm hứng từ cối xay
nước (watermill) trục ngang có hộp số. [24] Khả năng thiết bị có trục thẳng
đứng của kỹ sư Taccola. Trên thực tế, có nguồn gốc từ Tây Tạng được xác nhận
bởi sự xuất hiện trong nghệ thuật Ý vào thời điểm đó, với những họa tiết như vũ
điệu của thần chết, [25] cũng như đôi cánh dơi (bats) và các vị thần phẫn nộ từ
các bức tranh châu Âu thế kỷ XIII trở đi. Berthold Laufer (1874-1934) [26] đã mô
tả những chiếc trống cầu nguyện Tây Tạng, với những cánh gió uốn cong được
bảo quản trong các viện bảo tàng phương Tây. Ngày nay, Savonius S-rotor cung
cấp điều hòa không khí dưới dạng quạt thông gió xoay trên nóc xe tải có động
cơ, và toa xe lửa đông lạnh được cho là hậu duệ trực hệ của những thứ này.

Bánh xe nước nằm ngang cũng được áp dụng để xoay trụ cầu nguyện ở Tây
Tạng, trong khi đó sức nước chưa bao giờ được áp dụng để quay hộp đựng sách
ở Trung Quốc. [27] Đối với những người du mục Mông Cổ, trong một số trường
hợp đã sử dụng không khí nóng để xoay các trụ cầu nguyện trong gió lùa phía
trên ngọn lửa nơi lều ở của họ.

Như thường xảy ra với các phát minh, vật phẩm lớn hơn tiếp đó được theo sau
bởi một dạng nhỏ hơn của nó, như trong trường hợp đồng hồ và đồng hồ đeo
tay, hoặc súng đại bác (cannon), súng trường (rifle) và súng lục (pistol). Sự đổi
mới thiết yếu trong ống trụ cầu nguyện cầm tay [28] xoay trên một cái chốt
cắm lỏng lẻo vào tay cầm, với một vòng vỏ sò (shell) hoặc ngà voi (ivory) giữa
ống trụ và tay cầm là một quả bóng hoặc khối lập phương nặng được gắn vào
cạnh của hình trụ bằng dây xích, hoặc dây da để tạo ra động lượng ly tâm
(centrifugal momentum), khi hình trụ quay trên trục của nó. Thiết bị duy trì
vòng quay này được gọi là bộ điều tốc (governor) trong công nghệ hiện đại.

Vào những năm 1420 ở châu Âu, các kỹ thuật viên phương Tây quan tâm nhiều
đến các thiết bị giúp tay quay cơ khí chuyển động qua “điểm chết” (dead spot).
Điều này dẫn đến việc khám phá các linh kiện của bộ điều tốc. Trong bản vẽ tay
quay phức hợp và thanh kết nối được tìm thấy trong bản thảo - tác phẩm của
một họa sĩ và kỹ sư người Ý - Mariano Jacopo Taccola (hình 3). Từ năm 1482 đến
1501, người ta tìm thấy một bộ điều tốc quả cầu và dây xích theo đúng mô hình
của Tây Tạng. [29]

[caption id="attachment_15223" align="aligncenter" width="700"]
Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Ben Trong Kinh Luan Co Dai Giay Bên trong Kinh
luân là một dải giấy có câu thần chú[/caption]
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3. Tiếp cận nghệ thuật Tây Tạng Bánh xe cầu
nguyện

Vào năm 1970, Tarthang Rinpoche còn gọi Tarthang Tulku (1934-nay) đã chọn
một bộ sưu tập các thần chú (s. mantra; t. sngags, སྔགས་། ), đặc biệt có lợi
cho thời đại ngày nay. Ngài huấn luyện các học trò của mình theo phương pháp
truyền thống để in ấn và cuộn bản kinh văn cho kinh luân (hình 4). Thay vì tay
cầm, vốn thường thấy ở các bánh xe nhỏ hơn, ngài Rinpoche bọc các bản kinh
văn đã cuộn lại bằng vải và đặt chúng trên bàn xoay, sử dụng điện để khiến các
câu thần chú cổ xưa chuyển động vĩnh viễn (hình 5). Trong những năm gần đây,
Tarthang Rinpoche đã áp dụng các kỹ thuật in và sắp chữ trên máy vi tính hiện
đại để tạo ra những bánh xe có nội dung tương đương với những bánh xe lớn
nhất như đã từng được sản xuất ở Tây Tạng. Thế hệ bánh xe cầu nguyện mới
này mô phỏng truyền thống Mani Dong-khor, [30] bánh xe cầu nguyện gồm
mười triệu câu thần chú (hình 6) được đánh giá cao ở Tây Tạng.

4. Khi nào nên sử dụng Bánh xe cầu nguyện

Không có bất kỳ định nghĩa chính xác nào về thời điểm sử dụng kinh luân, một
người có thể quay kinh luân bất cứ lúc nào, thậm chí trong khi hành thiền hoặc
trì tụng thần chú hằng ngày; kể cả lúc thực hành một số nghi thức tâm linh.
Bánh xe cầu nguyện cũng có thể được quay trong khi đi nhiễu quanh một bảo
tháp (s. stūpa; t. mchod-rten, མཆོད་རྟེན་། ) và ngay cả khi chúng ta
đang xem TV, nghe kinh (pháp thoại) hoặc đọc sách cùng với tất cả những công
việc hằng ngày khác. Nhưng bánh xe cầu nguyện không nên quay trong khi một
vị Lạt-ma đang đọc diễn văn hoặc giảng dạy.

[caption id="attachment_15221" align="aligncenter" width="621"]
Tap Chi Nghien Cuu Phat Hoc Banh Xe Cau Nguyen Duoc Lam Tu Go Bánh xe
cầu nguyện được làm từ gỗ Walnut (óc chó), chứa bên trong 10 triệu câu thần
chú[/caption]

5. Cách sử dụng Bánh xe cầu nguyện

Kinh luân nên quay theo chiều kim đồng hồ, với sự tập trung vào một điểm của
thân, khẩu và ý. Quay kinh luân thật dễ dàng và nhanh chóng, không đòi hỏi
nhiều sức mạnh thể lực to lớn hay lặp đi lặp lại nhiều lần. Hoạt động dễ thực
hiện, có ý nghĩa, mục đích và lợi ích rất lớn đối với người thực hiện.

6. Thay lời kết
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Từ những kết quả có được bởi các nhà nghiên cứu, cũng như việc hành trì nghi
thức tâm linh phổ biến trong Phật giáo Tây Tạng; ứng dụng kinh luân nhằm tu
tập tâm và chuyển hoá tâm để hành giả đạt đến trạng thái an lạc, giác ngộ.
Mặc dù, đối với hành giả sử dụng kinh luân không chỉ để tạo ra công đức (s.
puṇya; t. bsod-nams, བསོད་ནམས་། ) và thiện nghiệp (s. kuśalakarma; p.
kusala-kamma; t. dge-ba’i las, དགེ་བའི་ལས་། ) cho bản thân, mà còn
hồi hướng cầu nguyện cho khắp pháp giới chúng sinh đồng viên lợi lạc. Phổ biến
nhất - lời cầu nguyện được xướng tụng trong khi sử dụng kinh luân là “Oṃ
Maṇi Padme Hūṃ” (t. ཨོཾ་མ་ནི་པ་དྨེ་ཧཱུྃ་། ). Khi xướng
niệm “Lục tự đại minh chơn ngôn” nhằm đánh thức đức tính từ bi nơi tự tâm
của hành giả, và cần cầu sự gia hộ đức Quán Thế Âm, hiện thân của lòng từ bi
trong Phật giáo Tây Tạng. Cũng vậy, kinh luân được khắc câu thần chú này có
một năng lực diệu dụng vô cùng.

Thích Nguyên Định Chùa Vĩnh An, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng
Nai ***
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